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SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /BVĐKĐN-VTTBYT
V/v mời chào giá bảo trì, sửa chữa thiết bị y 

tế của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Đồng Nai, ngày        tháng        năm 2026

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bảo trì, 
sửa chữa thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, kính mời các đơn vị có 
đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa theo yêu cầu dưới đây vui lòng 
gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện đa khoa Đồng Nai với các nội dung cụ thể như 
sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá
Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường 

Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai).
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá
Họ tên: Mai Trung Tín
Chức vụ: Nhân viên 
Số điện thoại: (02518) 825 606 
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện
Địa chỉ: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế (P331), Bệnh viện đa khoa Đồng Nai 

(Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai).
(Lưu ý: Có giấy giới thiệu khi gửi báo giá trực tiếp).
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 16 giờ 30 phút ngày 14/09/2026. 
(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày.
II. Nội dung yêu cầu báo giá
1. Danh mục thiết bị: theo phụ lục (đính kèm).
2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Địa chỉ: Số 

02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai).
3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng
- Hình thức thanh toán: chuyển khoản; đồng tiền thanh toán: VNĐ.
- Thời hạn thanh toán: Theo thỏa thuận trong hợp đồng.
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4. Hồ sơ chào giá của nhà thầu gồm các tài liệu sau
+ Bảng chào giá có ký tên, đóng dấu (theo biểu mẫu đính kèm);
+ Báo giá thể hiện cụ thể mức % thuế VAT và số tiền thuế tương ứng;
+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa, catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ 

thuật liên quan khác (bắt buộc);
+ Hợp đồng tương tự gần nhất hoặc kết quả trúng thầu gần nhất tại các cơ 

sở y tế (nếu có);
+ Chất lượng hàng hóa: mới 100%, chưa qua sử dụng, năm sản xuất 2025 

trở về sau, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
+ Thời gian bảo hành: không ít hơn thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của 

nhà sản xuất.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc BV;
- Website BV;
- https://muasamcong.mpi.gov.vn/.
- Lưu: VT, VTTBYT.
          (TinMT)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đinh Cao Minh
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DANH MỤC
(Đính kèm Công văn số:          /BVĐKĐN-VTTBYT ngày       tháng      năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai)

STT Tên thiết bị và nội dung sửa chữa Tính năng, thông số kỹ thuật hoặc tương đương ĐVT Số 
lượng

1

Máy hấp nhiệt độ thấp
Model: Sterrad 100NX
Hãng sản xuất: Advanced Sterilization 
(Thuộc Johnson & Johnson)
Nước sản xuất: Mỹ 
Serial: 1041141025

1.1 Bộ cấp nguồn xoay chiều 

- Hàng hóa mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, 
chưa qua sử dụng
- Tương thích với máy hấp nhiệt độ thấp Sterrad 
100NX hiện có tại bệnh viện

Bộ 01

1.2 Bộ nâng cấp phần mềm công nghệ AllClear

- Hàng hóa mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, 
chưa qua sử dụng
- Tương thích với máy hấp nhiệt độ thấp Sterrad 
100NX hiện có tại bệnh viện

Gói 01

1.3 Gói bảo trì cơ bản 

- Bảo trì theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất
- Thời gian bảo trì: 12 tháng, 06 tháng/lần
- Bao gồm bộ kít bảo dưỡng PM1, PM2 và hóa chất 
kiểm tra máy
- …

Gói 01

2

Máy C-arm di động 
Model: Ziehm Vision FD Vario 3D 
Hãng sản xuất: Ziehm Imaging
Nước sản xuất: Đức
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Serial: 91432

2.1 Cần phanh trục A 

- Chức năng: điều khiển chuyển động C-arm trục A
- Hàng hóa mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, 
chưa qua sử dụng
- Tương thích với Máy C-arm di động Ziehm Vision 
FD Vario 3D hiện có tại bệnh viện

Cái 01

2.2 Bộ kẹp phanh trục A 

- Chức năng: Khóa chuyển động C-arm trục A
- Hàng hóa mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, 
chưa qua sử dụng
- Tương thích với Máy C-arm di động Ziehm Vision 
FD Vario 3D hiện có tại bệnh viện

Cái 01

2.3 Công tắc điện 

- Chức năng: Bấm kích hoạt phát tia X để chụp ảnh
- Hàng hóa mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, 
chưa qua sử dụng
- Tương thích với Máy C-arm di động Ziehm Vision 
FD Vario 3D hiện có tại bệnh viện

Cái 01

3

Bộ dụng cụ nội soi 
- Thiết bị đạt các chứng chỉ chất lượng ISO 
13485, EC hoặc tương đương
- Xuất xứ: G7 hoặc Châu Âu
- Thiết bị đồng bộ Hãng sản xuất hoặc Hãng 
chủ sở hữu
- Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng
- Sai số cho phép: ≤ 5%
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau
- Tương thích với hệ thống phẫu thuật nội 
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soi Stryker và Karl Storz hiện có tại Bệnh 
viện.

3.1 Dây dẫn sáng
Dây dẫn sáng bằng sợi quang, đầu nối thẳng, chịu 
nhiệt tốt, tăng cường truyền ánh sáng, đường kính 
4.8 mm, dài 250 cm

Cái 03

3.2 Trocar 10 Nòng trong Trocar, đầu hình tháp, cỡ 11 mm, dài 10 
cm Cái 05

Ống thông, có đầu nối khóa dùng cho bơm hơi, cỡ 
11 mm, chiều dài làm việc 10 cm Cái 05

Van đậy, cho dụng cụ cỡ 10 mm, tiệt trùng, sử dụng 
1 lần, đóng gói 10 cái Cái 05

3.3 Trocar 5 Vỏ ngoài Trocar xoắn, cỡ 6 mm, dài 10.5 cm, có van 
khóa dùng bơm hơi Cái 05

Van silicone, cỡ 6 mm Cái 05

Nòng trong Trocar, đầu hình tháp, cỡ 6 mm Cái 05

3.4 Kelly Tay cầm nhựa không khóa, có đầu nối dùng cho đốt 
cầm máu đơn cực Cái 05

Vỏ ngoài bằng kim loại, được bọc cách điện, có đầu 
nối khóa dùng cho vệ sinh, cỡ 5 mm, dài 36 cm Cái 05

Ruột kẹp KELLY loại dài, dùng gắp và bóc tách, 
hàm hoạt động đôi, chiều dài hàm 22 mm, cỡ 5 mm, 
dài 36 cm

Cái 05

3.5 Baccoc Tay cầm nhựa không khóa, có đầu nối dùng cho đốt 
cầm máu đơn cực Cái 05

Vỏ ngoài bằng kim loại, được bọc cách điện, có đầu 
nối khóa dùng cho vệ sinh, cỡ 5 mm, dài 36 cm Cái 05
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Ruột kẹp phẫu tích BABCOCK, không sang chấn, 
hàm có cửa sổ, chiều dài hàm 18 mm, cỡ 5 mm, dài 
36 cm, hàm hoạt động đôi.

Cái 05

3.6 Kéo Tay cầm nhựa không khóa, có đầu nối dùng cho đốt 
cầm máu đơn cực Cái 05

Vỏ ngoài bằng kim loại, được bọc cách điện, có đầu 
nối khóa dùng cho vệ sinh, cỡ 5 mm, dài 36 cm Cái 05

Ruột kéo loại thẳng, hàm tác động đôi, chiều dài 
hàm 15 mm, cỡ 5 mm, dài 36 cm Cái 05

Ruột kéo cắt mô METZENBAUM, hàm cong ngắn, 
chiều dài hàm 15 mm, cỡ 5 mm, dài 36 cm, hàm 
hoạt động đôi

Cái 05

3.7 Ống giảm Ống giảm, giảm từ cỡ 11 mm xuống 5 mm Cái 03

3.8 Cây đốt Bipolar Tay cầm nhựa dùng cho kẹp đốt lưỡng cực Cái 02
Ống vỏ ngoài, dài 33 cm, cho dụng cụ nội soi lưỡng 
cực Cái 02

Vỏ trong, dài 33 cm, cho dụng cụ nội soi lưỡng cực Cái 02
Ruột kẹp đốt lưỡng cực, chiều rộng hàm 3 mm, cỡ 5 
mm, dài 33 cm Cái 02

3.9 Allit đầu vuông Tay cầm nhựa không khóa, có đầu nối dùng cho đốt 
cầm máu đơn cực Cái 03

Vỏ ngoài bằng kim loại, được bọc cách điện, có đầu 
nối khóa dùng cho vệ sinh, cỡ 5 mm, dài 36 cm Cái 03

Ruột kẹp gắp, hàm đa răng, độ rộng hàm 4.8 mm, 
dùng gắp chính xác và không sang chấn, hàm hoạt 
động đơn, cỡ 5 mm, dài 36 cm

Cái 03
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4

Bàn mổ 
Model: MOT-1602BW
Hãng sản xuất: Mizuho - Nhật Bản
Nước sản xuất: Thái Lan
- Đai giữ cổ tay 

- Giữ cánh tay của bệnh nhân vào cơ thể.
- Được sử dụng bằng cách uốn cong trên cẳng tay 
của bệnh nhân.
- Hàng hóa mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, 
chưa qua sử dụng.
- Tương thích với bàn mổ MOT-1602BW hiện có tại 
bệnh viện

Cái 12

5

Máy X-Quang đo loãng xương toàn thân
Model: MEDIX DR
Hãng sản xuất: MEDILINK
Nước sản xuất: Pháp
Serial: L14016M175

5.1 Bo mạch mô tơ

- Hàng hóa mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, 
chưa qua sử dụng.
- Tương thích với Máy X-Quang đo loãng xương 
toàn thân Medix DR hiện có tại bệnh viện

Cái 01

5.2 Cáp dữ liệu

- Hàng hóa mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, 
chưa qua sử dụng.
- Tương thích với Máy X-Quang đo loãng xương 
toàn thân Medix DR hiện có tại bệnh viện

Cái 01

5.3 Đai truyền động trục X

- Hàng hóa mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, 
chưa qua sử dụng.
- Tương thích với Máy X-Quang đo loãng xương 
toàn thân Medix DR hiện có tại bệnh viện

Cái 01
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CÔNG TY:….
ĐỊA CHỈ: ….
MÃ SỐ THUẾ:…
SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:….

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai
Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.
Theo Công văn mời chào giá số:            /BVĐKĐN-VTTBYT ngày     tháng     năm 2026 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo 
giá như sau:

Stt
Tên 
hàng 
hóa

Mã 
hàng 
hóa 

(Model)

Hãng/
Nước 
sản 
xuất

Hãng/
Nước chủ 

sở hữu

Xuất 
xứ

Cấu hình, 
tính năng kỹ 

thuật

Năm 
sản 
xuất

Mã HS 
của 

hàng 
hóa

Đvt Số 
lượng

Đơn giá
(VNĐ)

Thuế VAT 
(…%)

Thành tiền 
sau thuế 

VAT
(VNĐ)

Đính kèm 
phụ lục chi 

tiết

(Ghi rõ % VAT 
và số tiền tương 

đương)

      

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng 180 ngày kể từ ngày 14/09/2026.
- Chúng tôi cam kết:
+ Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 
nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 
của pháp luật về doanh nghiệp.
+ Giá trị của thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
+ Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ngày… tháng… năm 
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)
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